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 ĐỀ A
Phần I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
                  Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
                                                            BA LƯỠI RÌU
   	Ngày xửa ngày xưa, có một anh chàng tiều phu nghèo, cha mẹ bệnh nặng nên qua đời sớm, anh phải sống mồ côi từ nhỏ và tài sản của anh chỉ có một chiếc rìu. Hàng ngày anh phải xách rìu vào rừng để đốn củi bán lấy tiền sinh sống qua ngày.
Cạnh bìa rừng có một con sông nước chảy rất xiết, ai đó lỡ trượt chân rơi xuống sông thì rất khó bơi vào bờ. Một hôm, như thường lệ, chàng tiều phu vác rìu vào rừng để đốn củi, trong lúc đang chặt củi cạnh bờ sông thì chẳng may chiếc rìu của chàng bị gãy cán và lưỡi rìu văng xuống sông.
Vì dòng sông nước chảy quá xiết nên mặc dù biết bơi, chàng vẫn không dám xuống để tìm lưỡi rìu. Chàng thất vọng ngồi khóc than thở. Bỗng có một ông lão râu tóc bạc phơ, đôi mắt hiền từ xuất hiện trước mặt chàng, ông lão hỏi và chàng thuật lại câu chuyện cho ông lão nghe.
Ông lão nói sẽ giúp chàng lấy lại rìu. Lần đầu ông lão nhặt lên rìu bạc, chàng trai thật thà nói không phải, lần hai là rìu vàng, chàng cũng thật thà nói không phải. Lần cuối cùng là rìu sắt, chàng trai mừng rỡ nhận lấy.
Ông lão khen chàng tiều phu có đức tính thật thà và trung thực nên tặng luôn hai chiếc rìu vàng và bạc cho chàng. Chàng cảm tạ ông lão và đón nhận sung sướng.
                   ( Trích: Kho tàng truyện dân gian Việt Nam – NXBGD (1991)
Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất từ câu 1 đến câu 8 (mỗi ý đúng được 0,5 điểm)
Câu 1: Văn bản trên thuộc thể loại gì?
	              A. Truyện cổ tích
	B. Truyền thuyết

	              C. Truyện ngụ ngôn
	D. Truyện hiện đại


Câu 2: Xác định ngôi kể của văn bản.
        A. Ngôi thứ nhất					B. Ngôi thứ hai
        C. Ngôi thứ ba					D. Kết hợp nhiều ngôi kể
Câu 3: Nghĩa của  từ “tiều phu”  là gì?
A. Người câu cá                                                       B.Người cày ruộng
       C.Người đốn củi                                                     D. Người chăn trâu
Câu 4: Xác định biện pháp tu từ được sử dụng trong câu sau: “Lần đầu ông lão nhặt lên rìu bạc, chàng trai thật thà nói không phải, lần hai là rìu vàng, chàng cũng thật thà nói không phải.”
	A. Nhân hóa
	B. Điệp ngữ

	C. Hoán dụ
	D. Ẩn dụ



Câu 5: Khi đang chặt củi cạnh bờ sông thì chàng tiều phu gặp tình huống gì bất ổn?
A. Xảy chân ngã xuống sông                       B. Cây rìu bị gãy cán
B. Gặp thú dữ			                     D. Bị trộm mất cây rìu
Câu 6: Chàng tiều phu trong câu chuyện có đức tính gì?
A. Thật thà và khéo léo
B. Trung thực và chân thành            
C. Khôn khéo và trung thực      
D. Thật thà và trung thực
Câu 7: Đánh dấu X vào ô Đúng hoặc Sai tương ứng với từng nhận định trong bảng sau:
	Nhận định
	Đúng
	Sai

	1. Lời kể trong truyện cổ tích thường được mở đầu bằng những từ ngữ chỉ không gian, thời gian cụ thể.
	
	

	2. Các chi tiết, sự việc trong truyện cổ tích thường có tính chất hoang đường. 
	
	


Câu 8: Nối cột A với cột B cho phù hợp
	A
	Nối
	B

	1. một người tiều phu
	1- ......
	a. Cụm danh từ

	2. đang chặt củi
	2- ......
	b. Cụm động từ


Trả lời câu hỏi:
Câu 9 (1 điểm): Em rút ra được bài học gì qua câu chuyện trên?
Câu 10 (1 điểm): Kể những việc làm thể hiện đức tính trung thực của em.
II. VIẾT (4.0 điểm)
Đóng vai một nhân vật trong truyện truyền thuyết mà em đã đọc (ngoài chương trình sách giáo khoa) để kể lại câu chuyện. 

                                                   ............................HẾT.......................
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 		ĐỀ B
PHẦN I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
 Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:
      Tự nhiên ở trên không, có một đàn chim sẻ đáp xuống sân nhặt thóc ra một đằng, gạo ra một nẻo. Chúng nó lăng xăng ríu rít chỉ trong một lát đã làm xong, không suy suyển một hạt. Nhưng khi chim sẻ đã bay đi rồi, Tấm lại nức nở khóc. Bụt lại hỏi:
    - Con làm sao còn khóc nữa?
    - Con rách rưới quá, người ta không cho con vào xem hội.
    - Con hãy đào những cái lọ xương bống đã chôn ngày trước lên thì sẽ có đủ mọi thứ cho con trẩy hội.
Tấm vâng lời, đi đào các lọ lên. Đào lọ thứ nhất, lấy ra được một bộ áo mớ ba, một cái xống lụa, một cái yếm lụa điều và một cái khăn nhiễu. Đào lọ thứ hai, lấy ra được một đôi giày thêu, đi vừa như in. Lọ thứ ba đào lên thì thấy một con ngựa bé tí, nhưng vừa đặt con ngựa xuống đất, bỗng chốc nó đã hí vang lên và biến thành ngựa thật. Đào đến lọ cuối cùng thì lấy ra được một bộ yên cương xinh xắn. Tấm mừng quá vội tắm rửa rồi thay bộ vào, đoạn cưỡi lên ngựa mà đi. Ngựa phóng một chốc đã đến kinh đô. Nhưng khi phóng qua một chỗ lội, Tấm đánh rơi một chiếc giày xuống nước không kịp nhặt. Khi ngựa dừng lại ở đám hội, Tấm lấy khăn gói chiếc giày còn lại rồi chen vào biển người.
                                (Nguyễn Đồng Chi, Tấm Cám - NXB Giáo dục)
Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất từ câu 1 đến câu 8 (mỗi ý đúng được 0,5 điểm)
Câu 1: Xác định thể loại của đoạn trích.
	A. Truyện cổ tích
	B. Truyện đồng thoại

	          C. Truyện truyền thuyết
	D.Truyện cười


Câu 2: Đoạn trích trên sử dụng ngôi kể nào?
	A. Ngôi thứ nhất
	B. Ngôi thứ hai

	           C. Ngôi thứ ba 
	D. Cả ngôi thứ nhất với ngôi thứ 3


Câu 3: Nhân vật chính trong đoạn trích trên là ai?
	A. Cám   
	B. Tấm 

	C. Ông Bụt
	D. Dì ghẻ


Câu 4: Nghĩa của từ “trẩy hội” là:
	A. Đi dự hội hằng năm, thường đi với đông người                                                           
	B. Đi chúc Tết, đi rất đông người

	C. Đi chơi xuân, đi nhiều người
	            D. Đi ăn cỗ, thường đi đông người


Câu 5: Xác định biện pháp tu từ trong câu “Đào lọ thứ hai, lấy ra được một đôi giày thêu, đi vừa như in”.
A. Nhân hóa                                                                       B. Điệp ngữ
      C. So sánh                                                                           D. Ẩn dụ      
Câu 6: Đàn chim sẻ đã làm gì để giúp đỡ Tấm?
	A. Nhờ Bụt hướng dẫn cách giúp Tấm
	B. Nhặt riêng thóc, gạo                                                      

	C. Hát để Tấm vui
	D. Động viên, an ủi Tấm


Câu 7: “một đàn chim sẻ” là:
	A. Cụm danh từ                                                       
	B. Cụm động từ

	C. Cụm tính từ
	D. Vừa là cụm danh từ vừa là cụm động từ


Câu 8:  Theo đoạn trích, khi đào lọ cuối cùng Tấm thấy gì?
A. Một bộ yên cương
     	B. Một con ngựa
	C. Một cái yếm lụa đào
	D. Một đôi giày thêu
Trả lời câu hỏi:
Câu 9 (1 điểm):  Khi đọc đến đoạn truyện Bụt xuất hiện và chỉ cách cho Tấm có các thứ để đi trẩy hội em có cảm xúc, tình cảm gì? Hình ảnh Bụt gợi em nghĩ đến kiểu người nào trong xã hội?
Câu 10 (1 điểm): Kể những việc làm thể hiện sự yêu thương, quan tâm, giúp đỡ người khác của em.
II. VIẾT (4.0 điểm)
Đóng vai một nhân vật trong truyện truyền thuyết mà em đã đọc (ngoài chương trình sách giáo khoa) để kể lại câu chuyện. 

                                                   ............................HẾT.......................






